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  TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LONG THÀNH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     TỈNH ĐỒNG NAI  

 

Bản án số: 51/2017/HSST 

Ngày: 19/6/2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI 

Với thành phần Hội đồng xét xử s  th m gồm có: 

Th m phán–Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Thùy Trang. 

Các Hội th m nhân dân:  

1/ Ông Nguyễn Văn Hu n. 

2  Bà Trần Th  Hồng  h  ng. 

Th  ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Th  Thủy Tiên – Cán bộ 

Tòa án nhân dân huyện Long Thành. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành tham gia phiên tòa: 

 ng    ng Duy Hải – Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai, xét xử s  th m vụ án hình sự thụ lý số 50/2017/HSST ngày 19 

tháng 5 năm 2017 đối với: 

– B  cáo: Nguyễn T t D, sinh năm 1983 tại Nghệ An; Hộ kh u th  ng tr : 

Đội 9, x  T, huyện Đ, tỉnh Nghệ An; Ch  ở:  p 5, x  A, huyện L, tỉnh Đồng Nai; 

Trình độ học v n: 12 12; Ngh  nghiệp:  àm thuê; Con  ng Nguyễn T t T, sinh 

năm 1958  đ  ch t  và bà Nguyễn Th   , sinh năm 1957; V : Trần Th  N, sinh 

năm 1985, con: Có 01 con sinh năm 2016; Ti n án: Kh ng; Ti n sự: Không; B  

bắt tạm giam ngày 16 3 2017. 

Nhân thân: 

1/ Ngày 15 12 2004, b  Tòa án nhân dân qu n Gò V p, thành phố Hồ Ch  

 inh xử phạt 01  một  năm tù v  tội Trộm cắp tài sản  Bản án số 

204 2004 H  T . Ch p hành xong ngày 15 8 2005; 

2/ Ngày 25 01 2007, b  Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai xử phạt 01 năm 02 tháng tù v  tội Trộm cắp tài sản  Bản án số: 

65 2007 H  T . Ch p hành xong ngày 10 12 2007. 

3/ Ngày 17 9 2009, b  Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Ch   inh xử phạt 02  hai  năm tù v  tội Trộm cắp tài sản  Bản án số: 

284 2009 H  T . Ch p hành xong ngày 19 01 2011; 

4  Ngày 20 9 2012, b  Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử phạt 03  ba  năm 

tù v  tội Trộm cắp tài sản  Bản án số: 320 2012 H  T . Ch p hành xong ngày 

02/10/2014. 

– Ng  i b  hại: Ch   han Th  H, sinh năm 1991. 

Đ a chỉ: T  24, khu K, th  tr n L, huyện L, tỉnh Đồng Nai. 
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– Ng  i có quy n l i, ngh a vụ liên quan:  ng  han Văn C, sinh năm 

1971. 

Đ a chỉ: Th n Trung Hà, x  T, huyện M, thành phố Hà Nội 

 B  cáo có m t, ch  H và  ng C vắng m t có lý do . 

NHẬN THẤY: 

B  cáo Nguyễn T t D b  Viện kiểm sát nhân dân huyện  ong Thành, tỉnh 

Đồng Nai truy tố v  hành vi phạm tội nh  sau: 

Nguyễn T t D là ng  i có 04 ti n án v  tội Trộm cắp tài sản đ  đ  c xóa 

án t ch. Vào l c 15 gi  ngày 16 3 2017, Nguyễn T t D đi xe buýt t  thành phố 

Biên Hòa xuống nhà ch     kh ng r  họ, tên, đ a chỉ  ở x   ong  h ớc, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai để ch i, nh ng kh ng g p.  au đó, b  cáo đón xe  m 

đi v  thành phố Hồ Ch   inh, khi đ n khu Kim   n, th  tr n Long Thành thì b  

cáo xuống đi bộ khoảng 03 – 04 mét, b  cáo nhìn th y 01 xe m  t  hiệu Honda 

AI  B ADE màu đen, trắng biển số 30Z8–4245 của ch   han Th  H để tr ớc sân 

nhà, kh ng có ng  i tr ng coi, trên xe có s n chìa khóa nên b  cáo nảy sinh ý 

đ nh chi m đoạt, b  cáo đi vào trong sân dắt xe ra ngoài đ  ng n  máy b  chạy 

thì b  anh  han Văn Tr phát hiện đu i theo bắt gi  b  cáo giao C ng an th  tr n 

Long Thành l p biên bản bắt ng  i có hành vi phạm tội quả tang chuyển C  quan 

Cảnh sát đi u tra C ng an huyện Long Thành đi u tra, xử lý theo th m quy n 

 các b t lục: 01 – 09, 33 – 41, 42 – 43). 

Tại K t lu n đ nh giá tài sản tố tụng hình sự số 20 K .ĐGT TT ngày 

20/3 2017 của Hội đồng đ nh giá tài sản tố tụng hình sự huyện Long Thành k t 

lu n: 01 xe mô tô hiệu Honda AI  B ADE màu đen, trắng biển số 30Z8–4245 tr  

giá 11.000.000 đồng  b t lục số 17 .  

Vật chứng vụ án: 01 xe mô tô biển số 30Z8–4245, C  quan Cảnh sát đi u 

tra đ  thu hồi và trả lại cho ng  i b  hại  b t lục 52). 

Tr ớc C  quan cảnh sát đi u tra C ng an huyện Long Thành, Nguyễn T t D 

đ  khai nh n hành vi phạm tội của b  cáo phù h p với l i khai ng  i b  hại, l i 

khai ng  i làm ch ng và các tài liệu, ch ng c  thu th p đ  c tại hồ s  vụ án. 

Tại bản cáo trạng số 50/VKS–HS ngày 17 tháng 5 năm 2017, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai truy tố b  cáo Nguyễn T t D v  

tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Đi u 138 của Bộ lu t hình sự. Tại phiên tòa, đại 

diện Viện kiểm sát gi  nguyên quy t đ nh truy tố và đ  ngh  Hội đồng xét xử 

tuyên bố b  cáo Nguyễn T t D phạm tội Trộm cắp tài sản, đ  ngh  xử phạt b  cáo 

t  18 đ n 20 tháng tù. 

Căn c  vào các ch ng c  và tài liệu đ  đ  c th m tra tại phiên tòa; căn c  

vào k t quả tranh lu n tại phiên tòa trên c  sở xem xét đầy đủ, toàn diện ch ng 

c , ý ki n của Kiểm sát viên, b  cáo. 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa, b  cáo đ  khai nh n:   c 15 gi , ngày 16 3 2017 tại khu Kim 

  n, th  tr n Long Thành, b  cáo nhìn th y 01 xe mô tô hiệu Honda AI  B ADE 
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màu đen, trắng biển số 30Z8–4245 của ch   han Th  H để tr ớc sân nhà, kh ng 

có ng  i tr ng coi, trên xe có cắm s n chìa khóa nên b  cáo nảy sinh ý đ nh 

chi m đoạt, b  cáo đi vào trong sân dắt xe ra ngoài đ  ng n  máy b  chạy thì b  

anh  han Văn Tr phát hiện đu i theo bắt gi  b  cáo giao C ng an th  tr n Long 

Thành l p biên bản bắt ng  i có hành vi phạm tội quả tang. 

  i khai của b  cáo tại phiên tòa phù h p với l i khai ng  i b  hại, ng  i 

làm ch ng, k t lu n của C  quan đi u tra, Cáo trạng của Viện kiểm sát và các 

ch ng c  có trong hồ s  vụ án. 

Tài sản b  cáo chi m đoạt của ng  i b  hại 01 xe mô tô hiệu Honda AI  

B ADE màu đen, trắng biển số 30Z8–4245 tr  giá 11.000.000 đồng  b t lục 17  

nên Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành truy tố b  cáo v  tội Trộm cắp tài 

sản theo khoản 1 đi u 138 Bộ lu t hình sự là hoàn toàn có căn c  và đ ng pháp 

lu t.  

Hành vi phạm tội của b  cáo là  t nghiêm trọng, xâm phạm đ n quy n sở 

h u tài sản của ng  i b  hại một cách trái pháp lu t,  t nhi u ảnh h ởng tình hình 

tr t tự tr  an x  hội. B  cáo nh n th c hành vi chi m đoạt tài sản của ng  i khác 

là vi phạm pháp lu t nh ng vẫn hành động phạm tội. B  cáo l i dụng ng  i b  hại 

kh ng có m t ở n i để tài sản, b  cáo đ  lén l t chi m đoạt tài sản của ng  i b  

hại. B  cáo là ng  i có nhân thân x u, có 04 ti n án v  tội trộm cắp tài sản đ  

đ  c xóa án t ch. Do đó, cần xử phạt b  cáo với m c án th t nghiêm, t  ng x ng 

hành vi, m c độ mà b  cáo đ  gây ra. 

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử có xem xét cho b  cáo quá trình đi u tra và tại 

phiên tòa, thành kh n khai báo, ăn năn hối cải v  việc làm phạm tội của b  cáo. 

Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng điểm p khoản 1 Đi u 46 Bộ lu t hình sự xem xét 

giảm nhẹ một phần hình phạt cho b  cáo c ng đủ tác dụng răn đe, giáo dục b  

cáo. 

– Về trách nhiệm dân sự: Tài sản b  cáo chi m đoạt của ng  i b  hại đ  

thu hồi và trả lại cho ng  i b  hại và ng  i b  hại kh ng yêu cầu b  cáo bồi 

th  ng nên không xét. 

– Về vật chứng vụ án: 01 xe mô tô hiệu Honda AI  B ADE màu đen, 

trắng biển số 30Z8–4245, C  quan Cảnh sát đi u tra đ  thu hồi và trả lại cho 

ng  i b  hại  b t lục 52). 

  – V  án phí: Theo quy đ nh tại Đi u 99 của Bộ lu t tố tụng hình sự, điểm a 

khoản 1 Đi u 23 Ngh   uy t số 326 2016 UBTV H14 ngày 30 12 2016 quy 

đ nh v  m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án ph  và lệ ph  Tòa 

án, b  cáo phải ch u 200.000 đồng án ph  hình sự s  th m. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố b  cáo Nguyễn T t D phạm tội Trộm cắp tài sản. 

Áp dụng khoản 1 Đi u 138; điểm p khoản 1 Đi u 46 Bộ lu t hình sự.  

Xử phạt: B  cáo Nguyễn T t D 18  m  i tám  tháng tù, th i hạn tù đ  c 

t nh t  ngày b  bắt 16/3/2017. 
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  – V  án phí: Áp dụng Đi u 99 của Bộ lu t tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 

Đi u 23 Ngh   uy t số 326 2016 UBTV H14 ngày 30 12 2016 quy đ nh v  m c 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án ph  và lệ ph  Tòa án. 

B  cáo phải ch u 200.000 đồng án ph  hình sự s  th m. 

B  cáo có quy n kháng cáo bản án trong th i hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên 

án. Ng  i b  hại, ng  i có quy n l i, ngh a vụ liên quan có quy n kháng cáo bản 

án trong th i hạn 15 ngày kể t  ngày đ  c tống đạt h p lệ bản án. 
 

 

Nơi nhận:                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- B  cáo; ng  i b  hại, ng  i có   , NV  ; Thẩm phán–Chủ tọa phiên tòa 
- VK ND huyện Long Thành; 

- C ng an huyện Long Thành; 

- Chi cục THAD  huyện Long Thành; 

-   u hồ s  vụ án. 
 

 

 

 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 
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